 

	ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

	Số: 262/2004/QĐ-UB
	TP. Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 11 năm 2004


 
QUYẾT ĐỊNH 
CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC HẠN CHẾ XE VẬN TẢI NẶNG LƯU THÔNG TRONG KHU VỰC NỘI ĐÔ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 90/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 10 năm 2001 và Quyết định số 115/2004/QĐ-UB ngày 27 tháng 4 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình chống kẹt xe nội thị giai đoạn 2001-2005 và năm 2004 ;
Xét đề nghị tại Công văn số 2195/GT-GT ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Sở Giao thông công chánh về phương án tiếp tục hạn chế xe tải nặng lưu thông ban ngày trong nội đô thành phố ;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.- Nay cấm các loại xe tải có tải trọng từ 2,5 tấn trở lên hoặc có tổng trọng tải từ 5 tấn trở lên lưu thông từ 6 giờ 00 đến 21 giờ 00 hàng ngày trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh được giới hạn như sau (trừ các đường nói tại các Điều 2 và 3 Quyết định này) :

1.1- Hướng Bắc và hướng Tây : Đường Quốc lộ 1A (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến giao lộ ngã ba Quốc lộ 1A - đường Nguyễn Văn Linh).

1.2- Hướng Đông : Bờ sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Bình Phước đến cầu Tân Thuận).

1.3- Hướng Nam : 

- Đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận đến Khu chế xuất Tân Thuận) ;

- Đường Nguyễn Văn Linh : (suốt tuyến từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Quốc Lộ 1A).

1.4- Trên tuyến hành lang xuyên tâm theo hướng Đông-Tây thành phố và ngược lại với lộ trình sau đây:

+ Từ Đông sang Tây: Đường Điện Biên Phủ (từ vòng xoay Hàng Xanh) - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - đường 3 tháng 2 - Hùng Vương - Kinh Dương Vương (đến đường Hồ Học Lãm).

+ Từ Tây sang Đông: Đường Kinh Dương Vương (từ đường Hồ Học Lãm) - Hùng Vương - đường 3 tháng 2 - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ (đến vòng xoay Hàng Xanh).

Điều 2.- Các loại xe tải có tải trọng từ 2,5 tấn trở lên hoặc có tổng trọng tải từ 5 tấn trở lên được lưu thông không hạn chế thời gian trên các tuyến đường sau :

- Các tuyến đường ngoài khu vực nội đô thành phố quy định tại Điều 1 ;

- Đường Nguyễn Văn Linh ;

- Đường Huỳnh Tấn Phát ;

- Quốc lộ 1A.

Điều 3.- Các loại xe tải có tải trọng từ 2,5 tấn trở lên hoặc có tổng trọng tải từ 5 tấn trở lên được phép lưu thông hàng ngày từ 9 giờ 00 đến 16 giờ 00 và từ 21 giờ 00 đến 6 giờ 00 sáng hôm sau trên các hành lang giao thông sau đây :

- Hành lang 1 : Từ xa lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn - đường Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - cầu Khánh Hội - đường Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thuận - đường Huỳnh Tấn Phát.

Chiều ngược lại : Từ đường Huỳnh Tấn Phát - cầu Tân Thuận - đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội - đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Sài Gòn - xa lộ Hà Nội.

- Hành lang 2 : Từ cầu Tân Thuận - đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội - đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - vòng xoay cầu Sài Gòn - đường Điện Biên Phủ - vòng xoay Hàng Xanh - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - cầu Bình Triệu cũ.

Chiều ngược lại : Từ cầu Bình Triệu 2 - đường Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí -Ung Văn Khiêm - vòng xoay cầu Sài Gòn - đường Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - cầu Khánh Hội - đường Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thuận.

- Hành lang 3: Hành lang dành riêng cho xe bồn chở xăng dầu phục vụ sân bay Tân Sơn Nhất, ngoài các hành lang nói trên, lộ trình từ cầu Tân Thuận - đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội - đường Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Pasteur (Nam Kỳ Khởi Nghĩa) - Nguyễn Văn Trỗi - Trường Sơn.

Chiều ngược lại : Từ đường Trường Sơn (Tân Bình) - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - cầu Khánh Hội - đường Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thuận.

- Hành lang 4: Hành lang cho phép lưu thông phục vụ xét xe và kiểm tra xe định kỳ: Các loại phương tiện vận tải chỉ được phép lưu thông trên những hành lang này khi đi xét xe hoặc đã tới thời hạn đăng kiểm xe (trước hoặc sau 05 ngày) 

+ Đi đến Trạm xét xe, số 282 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh:

Chiều đi: Đường Đinh Bộ Lĩnh (Điện Biên Phủ) - Bạch Đằng - Nơ Trang Long. Xe có tải trọng trên 13 tấn phải lưu thông theo lộ trình QL.13 - đường Ung Văn Khiêm - Điện Biên Phủ - Bạch Đằng - Nơ Trang Long.

Chiều về: Đường Nơ Trang Long - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

+ Đi đến Trạm đăng kiểm 50.05V, số 194 đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận:

Hướng Đông: Chiều đi và về theo đường Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh 

Hướng Tây: Chiều đi theo đường Trường Chinh - Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ; chiều về theo đường Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót - Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa - Trường Chinh.

+ Đi đến Trạm đăng kiểm 50.02S, số 343 đường Lạc Long Quân, quận 11: Có 02 lộ trình:

Lộ trình 1: Chiều đi và về theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - Lạc Long Quân và ngược lại .

Lộ trình 2: Chiều đi và về theo đường Kinh Dương Vương - Hùng Vương - đường 3 tháng 2 - Lê Đại Hành - Âu Cơ - Lạc Long Quân và ngược lại.

+ Đi đến Trạm đăng kiểm 50.03V, số 380 đường số 2 (Văn Cao), quận Tân Bình:

Chiều đi và về theo đường Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Qúy - Bình Long và ngược lại.

Điều 4.- Trong trường hợp cần thiết, giao Sở Giao thông công chánh xét duyệt lắp dựng biển báo Ỏcho phép đậu xeÕ trên lòng đường, lề đường, vỉa hè ở một số đoạn đường ngoại trừ các tuyến sau đây:

- Quốc lộ 1A, từ ngã tư An Sương đến Vòng xoay An Lạc ;

- Xa lộ Hà Nội, từ cầu Sài Gòn đến Ngã tư Bình Thái ;

- Quốc lộ 13, từ cầu Bình Triệu đến Ngã tư Bình Phước ;

- Đường Nguyễn Văn Linh, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến giao lộ Nguyễn Thị Thập–Nguyễn Văn Linh ;

- Quốc lộ 22, từ Ngã tư An Sương đến Ngã ba Nguyễn Thị Sóc-Quốc lộ 22.

Điều 5.- Các loại xe máy chuyên dùng phục vụ công cộng như xe sửa chữa điện, xe bưu điện-ứng cứu thông tin, xe máy công trình chiếu sáng công cộng, cầu đường, cấp thoát nước, vận chuyển rác, xe máy chăm sóc công viên cây xanh, xe cứu hộ cứu nạn, xe của lực lượng công an, cảnh sát, thanh tra giao thông công chánh làm nhiệm vụ, xe thư báo, xe chuyển phát nhanh, xe chở tiền của ngân hàng, kho bạc không thuộc diện điều chỉnh theo Quyết định này.

Điều 6.- Giao Sở Giao thông Công chánh và Công ty Bến bãi thành phố công bố danh sách các bãi đậu xe tải ở các cửa ngõ ra vào thành phố. Đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân các quận 2, quận 7, quận 9, quận 12, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân có đủ điều kiện thành lập các bến bãi đậu xe tải theo quy định hiện hành.

Điều 7.- Quyết định này thay thế Quyết định số 2389/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc hạn chế xe vận tải nặng lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2004. 

Điều 8.- Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận : 
- Như điều 8  
- Thường trực Thành ủy 
- Thường trực HĐNDTP
- TTUB : CT, các PCT
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 
- Các Đoàn thể : Phụ nữ, Thanh niên TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH 
- Lưu (ĐT/Thg)
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Nguyễn Văn Đua


 
 

